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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

  KHU VỰC 1- NGHỆ AN 

   Bản án số: 47/2025/HNGĐ 

Ngày: 17/09/2025   

   V/v tranh chấp ly hôn, nuôi con 

   và chia tài sản chung 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1-  NGHỆ AN 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hải Yến  

 Các Hội thẩm nhân dân:   n  N u  n  u n Hoàn  -  n  Tr n Đ c Hảo 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Thu Hiền 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1- Nghệ An tham gia phiên toà: 

Ôn  Tr n Văn Hội - Kiểm sát viên. 

 Tron  các n à  16/9/2025 và n à  17/9/2025 tại Trụ sở Tòa án nh n d n khu 

vực 1 - N hệ An xét xử sơ thẩm c n  khai
 
vụ án d n sự thụ    số: 107/2025/TL T-

HNGĐ  n à  28 thán  02 năm 2025 về tranh ch p  L  h n  nu i con và chia tài sản 

chun ” theo Qu ết định đưa vụ án ra xét xử số: 22/2025/QĐ  -ST ngày 31 tháng 07 

năm 2025  iữa các đươn  sự: 

        N u ên đơn: Anh Tr n N ọc C- sinh năm 1990; Địa chỉ: xóm T  xã T  tỉnh N hệ 

An  (có mặt) 

      Bị đơn: Chị Tr n Thị   - sinh năm 1993.; Địa chỉ: khối N  phườn  C  tỉnh N hệ 

An (có mặt) 

        N ười có qu ền  ợi và n hĩa vụ  iên quan: Ôn  Tr n N ọc K – sinh năm 1960 

và bà Hoàn  Thị B – sinh năm 1962. Đều tr  tại: xóm T  xã T  tỉnh N hệ An. (vắn  

mặt) 

        Đại diện theo ủ  qu ền của  n  K, bà B: Bà N u  n Thị T  sinh năm 1977; Địa 

chỉ: Khối H  phườn  T  tỉnh N hệ An. (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
  

Căn c  vào đơn xin    h n  quá trình  iải qu ết vụ án và tại phiên tòa anh Tr n 

N ọc C trình bày: Anh Tr n N ọc C và chị Tr n Thị   kết h n với nhau vào năm 

2017  h n nh n tự n u ện tìm hiểu và tổ ch c đám cưới tại Hàn Quốc.  au khi kết h n 

chị S có thai nên về sinh sốn  với bố mẹ anh C là ông K, bà B xã N  hu ện N  tỉnh 

N hệ An. Một thời  ian sau khi chị S sắp sinh con thì chị S và  ia đình anh C đến 

UBND xã N, hu ện N  tỉnh N hệ An xin đăn  k  kết h n vào n à  25/12/2017. Quá 
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trình sốn  chun  đến năm 2021 thì phát sinh nhiều m u thuẫn. N u ên nh n m u 

thuẫn do vợ chồn  sốn  xa nhau  b t đồn  quan điểm sốn   đến khoản   iữa năm 2023 

chị S đưa con về  n   bà n oại tại phườn  N nên m u thuẫn n à  càn  tr m trọn . 

Nay anh C th   tình cảm vợ chồn  kh n  còn  mục đích h n nh n kh n  đạt được nên 

xin được    h n chị Tr n Thị   để ổn định cuộc sốn .   

- Về con chung: Vợ chồn  có 01 con chung là Tr n N ọc N u ên A, sinh ngày 

22/02/2018. Ly hôn anh C có n u ện vọn  được trực tiếp nu i dưỡn  con chun  và 

kh n   êu c u chị S c p dưỡn  nu i con chun . Quá trình  iải qu ết và tại phiên tòa 

anh C đồn     iao con chun  cho chị S trực tiếp nu i dưỡn   anh C có trách nhiệm c p 

dưỡn  nu i con chun  cùn  chị S mỗi thán  3.000.000 đồn . 

- Về tài sản, nợ chung: Khi chị S về bên n oại sinh sốn  đã cùn   n  K, bà B 

thỏa thuận  iải qu ết xon  tài sản. Anh C kh n   êu c u Tòa án  iải qu ết. Na  chị S 

 êu c u chia tài sản chun  vợ chồn   à tài sản của  n  K, bà B thì anh C kh n  đồn  

ý. Anh C đề n hị Tòa án  iải qu ết theo qu  định pháp  uật.  

Bị đơn chị Trần Thị S trình bày:  Chị S c n  nhận về điều kiện  thời  ian kết h n  

thời  ian m u thuẫn  sốn     th n như anh C trình bà   à đ n .  au khi kết h n chị S 

về nhà sốn  chun  với  n  K, bà B  sau đó  ên UBND xã N  àm thủ tục đăn  k  kết 

h n để khai sinh cho con. Thời điểm nà  anh C đan  ở Hàn Quốc nên kh n  k  vào 

ĐKKH. Năm 2024 anh C về nước đã  ên UBND xã N mới k  thủ tục kết h n. Na  anh 

C  àm đơn xin    h n chị S th   tình cảm vợ chồn  thực sự  kh n  còn nên nh t trí    

hôn.  

- Về con chung: Vợ chồn  có 01 con chun   à Tr n N ọc N u ên A - sinh ngày 

22/02/2018. L  h n chị S có n u ện vọn  trực tiếp nu i dưỡn  con chun .  Quá trình 

 iải qu ết và tại phiên tòa chị S, anh C thốn  nh t  iao con chun  cho chị S trực tiếp 

nu i dưỡn   anh C c p dưỡn  nu i con chun  mỗi thán  3.000.000 đồn . 

- Về tài sản chung: Vợ chồn  có ¾ su t đ t ao nu i t m trị  iá 400.000.000 đồn  

(tiền vợ chồn  mua); số tiền 2.200.000.000 đồn  đã đ u tư x   dựn   cải tạo ao nu i 

t m. Tổn   iá trị tài sản chun  của vợ chồn  đ u tư vào ao t m số tiền hơn 

2.600.000.000 đồn . ¾ số tiền bồi thườn  từ việc thu hồi một ph n diện tích ao nuôi 

t m  à  à 500.000.000 đồn . Toàn bộ diện tích đ t ao nu i t m hiện đ n  tên  n  K, bà 

B. L  h n  chị Tr n Thị   có n u ện vọn   iao ao t m cho cho anh C được sử dụn   

sở hữu. Anh C có n hĩa vụ trích chênh  ệch  iá trị tài sản  ại cho chị S số tiền 

700.000.000 đồn  (tron  đó  iá trị đ u tư vào ao  à 500.000.000 đồn  và tiền đền B1 

ao 200.000.000 đồn ). 

Về khoản nợ: Vợ chồn  kh n  va  nợ ai  kh n  cho ai va  nợ. Kh n   êu c u 

Tòa án  iải qu ết. 
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Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông K, bà B, đại diện ủy quyền của ông 

K, bà B thống nhất trình bày: 

Ông K, bà B  à bố mẹ anh Tr n N ọc C. Năm 2012 anh C xu t khẩu  ao độn  tại 

Hàn Quốc. Năm 2017 anh C và chị S tổ ch c đám cưới tại Hàn Quốc nhưn  kh n  

đăn  k  kết h n.  au khi cưới một thời  ian chị S có thai nên về sốn  cùn  vợ chồn  

ông K, bà B tại xã N  hu ện N  tỉnh N hệ An. Quá trình sốn  chun  với  n   bà thì 

 iữa anh C  chị S m u thuẫn nhau. Năm 2023 m u thuẫn tr m trọn   chị S đưa con về 

 n   bà n oại tại phườn  N sốn . Đến thán  4/2024  chị S đưa Luật sư để bàn bạc 

thốn  nh t về tài sản của chị S.  au khi thốn  nh t thì hai bên  Văn bản thỏa thuận về 

tài sản” và đã thực hiện xon . Na  chị S  êu c u chia tài sản chun  của vợ chồn  số 

tiền 500.000.000 đồn  (3/4 số tiền do Nhà nước bồi thườn  khi thu hồi đ t ao nu i 

t m) và 2.600.000.000 đồn  tiền đ u tư vào ao nu i t m của  n  K, bà B thì ông K, bà 

B kh n  đồn   . Vì ao nu i t m nà   à của UBND hu ện N giao cho ông K, bà B nuôi 

trồn  thủ  sản thời  ian kể từ năm 2004 - 2024. Toàn bộ tiền đ u tư  sửa chữa từ tiền 

của vợ chồn   tiền va  N  n hàn   va  anh  em  con cháu và từ tiền nu i t m. Quá 

trình sốn  chun  chị S có  ửi cho vợ chồn   n  K 2 9 c   vàn  và 100.000.000 đồn  

tiền mặt. Khi  ập  Văn bản thỏa thuận về tài sản” chị S đã tính tổn  cộn  số tiền 

433.000.000 đồn  bao  ồm trị  iá 2 9 c   vàn  100.000.000 đồn  tiền mặt  tiền c n  

 ao độn   i p  ia đình và đã nhận đủ. Tại buổi  àm việc nà  có sự ch n  kiến 2  uật sư 

và 1 n ười  àm ch n . Chị S  êu c u chia tài sản chun  vợ chồn  nhưn   ại chia tài 

sản của  n  K bà B thì kh n  đồn   . Đề n hị Tòa án xem xét  iải qu ết để đảm bảo 

qu ền  ợi cho  n   bà. 

Tại phiên tòa đại diện VK  nh n d n khu vực 1 – N hệ An phát biểu   kiến về 

việc tu n theo pháp  uật tố tụn  của Thẩm phán  Hội đồn  xét xử  thư k  phiên tòa và 

của n ười tham  ia tố tụn  tron  quá trình  iải qu ết vụ án từ khi thụ    vụ án đến na  

như sau: Thụ    vụ án đ n  thẩm qu ền  Thẩm phán  Hội đồn  xét xử  thư k  đã tu n 

thủ đ n  các qu  định của pháp  uật  thu thập ch n  c   chu ển hồ sơ cho VK  nh n 

d n khu vực 1 – N hệ An đ   đủ  đ n  qu  định pháp  uật  các đươn  sự tham  ia tố 

tụn  thực hiện đ n  qu  định đảm bảo qu ền  ợi  n hĩa vụ của họ.   

Về quan hệ h n nh n: Anh Tr n N ọc C và chị Tr n Thị   kết h n năm 2017  

h n nh n tự n u ện tìm hiểu  có đăn  k  kết h n tại UBND xã N, hu ện N vào ngày 

25/12/2017. Quá trình  iải qu ết các bên thừa nhận việc đăn  k  kết h n  à tự n u ện 

để thuận  ợi việc khai sinh cho con. Thời điểm đăn  k  kết h n anh C kh n  có mặt tại 

địa phươn . Anh C thừa nhận thán  7/2024 anh C về nước và k  bổ sun  vào sổ đăn  

k  kết h n tại UBND xã. Như vậ   việc vợ chồn  đăn  k  kết h n khi vắn  mặt một 

bên  à kh n  đ n  trình tự  thủ tục  uật định  nên việc đăn  k  kết h n nà  kh n  có 
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 iá trị pháp   . Na  anh C xin    h n  chị S c n  đồn   .  ét th    tình cảm vợ chồn  

thực sự kh n  còn  mục đích h n nh n kh n  đạt được. Do việc đăn  k  kết h n 

kh n  đ n  qu  định  căn c  khoản 1 điều 9  điều 14 Luật h n nh n và  ia đình xử 

kh n  c n  nhận anh C và chị S  à vợ chồn .    

 Về con chun : C n  nhận sự thỏa thuận của chị S và anh C: Giao con chung là 

cháu Tr n N ọc N u ên A  sinh n à  22/02/2018 cho chị S trực tiếp chăm sóc nu i 

dưỡn . Anh C có n hĩa vụ c p dưỡn  nu i con chun  mỗi thán  3.000.000 đồn .   

Tại phiên tòa anh C tự n u ện  àm sổ tiết kiệm số tiền 200.000.000 đồn   iao 

cho chị S quản    nh m đảm bảo qu ền  ợi cho con chun   à cháu Nguyên A.  ự tự 

n u ện của anh C kh n  trái đạo đ c xã hội  phù hợp pháp  uật và đảm bảo qu ền  ợi 

cho con chun  nên ch p nhận. 

Về quan hệ tài sản: Kh n  ch p nhận  êu c u chia tài sản chun  của chị Tr n 

Thị   do đã thỏa thuận theo  Văn bản thỏa thuận về tài sản”  ập n à  06/4/2024  iữa 

chị S và ông K, bà B và đã thực hiện xon .  

 au khi đại diện VK  phát biểu quan điểm thì chị S xin r t đơn  êu c u chia tài 

sản chun  vợ chồn . Hội đồn  xét xử trở  ại thủ tục xét hỏi  tranh  uận xác định chị S 

tự n u ện r t  êu c u chia tài sản chun   anh C  đại diện ủ  qu ền của  n  K, bà B 

đồn   . Đại diện VK  phát biểu   kiến  iữ n u ên quan điểm về h n nh n  con chun   

c p dưỡn  và đề n hị đình chỉ trả  ại  êu c u khởi kiện chia tài sản chun  cho chị S do 

r t đơn. 

Về chi phí tố tụn   án phí  qu ền khán  cáo: Các bên đươn  sự phải chịu theo 

qu  định pháp  uật. 

        Căn c  vào các ch n  c   tài  iệu có tron  hồ sơ vụ án  trên cơ sở xem xét đ   đủ 

toàn diện ch n  c     kiến của đươn  sự.   
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

[1] Về tố tụn : Anh Tr n N ọc C khởi kiện xin    h n chị Tr n Thị    chị S hiện 

cư tr  tại khối N  phườn  C  tỉnh N hệ An. Vì vậ   Tòa án nh n d n khu vực 1 - N hệ 

An thụ     à đ n  thẩm qu ền theo qu  định tại khoản 1 điều 28  điểm a khoản 1 điều 

39 của Bộ  uật tố tụn  d n sự.         

       [2] Về nội dun :  

       [2.1] Về quan hệ h n nh n: Anh Tr n N ọc C và chị Tr n Thị   kết h n trên cơ sở 

tự n u ện tìm hiểu  có đám cưới được hai bên thừa nhận và có đăn  k  kết h n tại 

UBND xã N, hu ện N  tỉnh N hệ An.  au khi kết h n hai bên sốn  hòa thuận  hạnh 

ph c. Đến năm 2021 thì phát sinh m u thuẫn do vợ chồn  sốn  xa nhau  b t đồn  quan 

điểm tron  cuộc sốn   thiếu th n  cảm cho nhau. Năm 2023  chị S đưa con về bên 

n oại tại phườn  N cho đến na . Anh C th   tình cảm vợ chồn  kh n  còn nên xin    
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h n. Chị S c n  th   tình cảm vợ chồn  thực sự kh n  còn  đồn       h n và chị S 

cho r n  tại thời điểm  àm thủ tục đăn  k  kết h n  à do chị S sắp sinh con nên đã đến 

UBND xã N xin đăn  k  kết h n nh m mục đích thuận  ợi khai sinh cho con. Thời 

điểm nà  anh C đan  sốn  và  àm việc tại Hàn Quốc  kh n  có mặt tại địa phươn  nên 

kh n  k  vào  i   kết h n. Anh C c n  thừa nhận việc đăn  k  kết h n  à do vợ 

chồn  tự n u ện nhưn  thời điểm đó anh C đan  sốn  tại Hàn Quốc đến thán  7/2024 

anh C mới về Việt Nam và đến UBND xã để k  vào sổ đăn  k  kết h n. Như vậ   anh 

C  chị S đều thừa nhận có  i   ĐKKH vào n à  25/12/2017 nhưn  kh n  có anh C ký 

 à phù hợp thực tế. Việc đăn  k  kết h n khi anh C vắn  mặt  à kh n  đ n  trình tự  

thủ tục theo qu  định tại điều 9 Luật H n nh n và  ia đình. Anh C  êu c u    h n  chị 

S đồn    nhưn  do đăn  k  kết h n kh n  đ n  qu  định nên c n xử kh n  c n  nhận 

quan hệ vợ chồn   iữa anh C và chị S như đề n hị của đại diện VK  tại phiên tòa  à 

phù hợp qu  định pháp  uật. 

[2.2] Về quan hệ con chun : Vợ chồn  có 01 con chun   à Tr n N ọc N u ên A  

sinh n à  22/02/2018. Quá trình  iải qu ết vụ án và tại phiên tòa  anh C và chị S đều 

thốn  nh t  iao con chun  cho chị S trực tiếp chăm sóc nu i dưỡn . Anh C có n hĩa 

vụ c p dưỡn  nu i con chun  mỗi thán  3.000.000 đồn  kể từ thán  9/2025 cho đến 

khi con đủ tuổi trưởn  thành.  ét th   việc thỏa thuận nà   à tự n u ện  phù hợp qu  

định pháp  uật nên c n c n  nhận sự thỏa thuận của hai bên. 

Tại phiên tòa anh C tự n u ện  àm sổ tiết kiệm số tiền 200.000.000 đồn   iao cho 

chị S quản    để hỗ trợ chị S tron  quá trình nu i dưỡn  con chun   chị S đồn   .  ét 

th   đ    à sự tự n u ện của anh C dành cho cháu Nguyên A phù hợp qu  định pháp 

 uật và đảm bảo qu ền  ợi về mọi mặt cho cháu Nguyên A nên c n  hi nhận sự tự 

n u ện của anh C.    

        [2.3] Về quan hệ tài sản: Tron  quá trình  iải qu ết vụ án và tại phiên tòa chị 

Tr n Thị    iữ n u ên  êu c u chia tài sản chun  của vợ chồn .  in nhận trị  iá tài 

sản chun  số tiền 700.000.000 đồn  (bả  trăm triệu đồn ) tron  khối tài sản mà  n  K, 

bà B đan  quản     sử dụn .  au khi đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm  iải 

qu ết vụ án  thì chị S xin r t đơn  êu c u chia tài sản chun  của vợ chồn . Hội đồn  

xét xử trở  ại ph n xét hỏi  tranh  uận xác định việc chị S r t đơn  êu c u chia tài sản 

chun   à tự n u ện. Anh C và đại diện theo ủ  qu ền của  n  K  bà B đồn    đối với 

 êu c u xin r t đơn chia tài sản chun  của chị S. Hội đồn  xét xử xét th  : chị S r t 

đơn chia tài sản chun  vợ chồn   à hoàn toàn tự n u ện  phù hợp qu  định của pháp 

 uật nên ch p nhận và đình chỉ trả  ại  êu c u chia tài sản chun  cho chị S như đề n hị 

của đại diện VK  tại phiên tòa  à phù hợp.  
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       [2.4] . Về chi phí tố tụn : Chị Tr n Thị    à n ười  êu c u chia tài sản chun  nên 

phải chịu toàn bộ chi phí tố tụn . Quá trình  iải qu ết vụ án đã chi phí tố tụn  hết số 

tiền 8.000.000 đồn . Chị S đã nộp và chi phí xon .  

      [2.5]  Về án phí: Anh Tr n N ọc C phải chịu án phí theo qu  định pháp  uật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn c  khoản 1 điều 28  điểm a khoản 1 điều 39  điều 147  khoản 2 điều 217   

khoản 2 Điều 244  điều 271  điều 273 của BLTTD ; khoản 2 điều 1 Luật sửa đổi một 

số điều của BLTTD  năm 2015; khoản 1 điều 9; điều 14  điều 15; khoản 2 điều 53; 

điều 81  82  83 Luật H n nh n và  ia đình; N hị qu ết 326/2016/UBNVQH14 n à  

30/12/2016 của Ủ  ban thườn  vụ Quốc hội về án phí   ệ phí Tòa án xử: 

[1]. Về quan hệ h n nh n: kh n  c n  nhận anh Tr n N ọc C và chị Tr n Thị   

 à vợ chồn . 

        [2] Về con chun : C n  nhận sự thỏa thuận của anh C và chị S: Giao con chung 

Tr n N ọc N u ên A - sinh n à  22/02/2018 cho chị Tr n Thị   trực tiếp nu i dưỡn  

trưởn  thành. Anh C có n hĩa vụ c p dưỡn  nu i con chun  mỗi thán  3.000.000 đồn  

(Ba triệu đồn ) kể từ thán  9/2025 cho đến khi con chun  đủ tuổi trưởn  thành.  

          Ghi nhận sự tự n u ện của anh Tr n N ọc C về việc  àm sổ tiết kiệm số tiền 

200.000.000 đồn  (hai trăm triệu đồn ) cho cháu Tr n N ọc N u ên A  iao cho chị S 

quản   . 

        Anh C có qu ền  n hĩa vụ thăm nom  chăm sóc con chun  mà kh n  ai được cản 

trở. 

       [3]. Về tài sản: Đình chỉ trả  ại đơn  êu c u chia tài sản của chị Tr n Thị   do r t 

đơn  êu c u.   

       [4]. Về chi phí tố tụn : Chị Tr n Thị   phải chịu 8.000.000 đồn  (tám triệu đồn ) 

tiền chi phí tố tụn  (đã nộp đủ chi phí xon ).   

       [5]. Về án phí: Anh Tr n N ọc C phải chịu 300.000 đồn  (ba trăm n hìn đồn ) án 

phí LH T và 150.000 đồn  (một trăm năm mươi n hìn đồn ) án phí c p dưỡn  nu i 

con nhưn  được kh u trừ số tiền 300.000 đồn  (ba trăm n hìn đồn ) tạm  n  án phí 

theo biên  ai số 0005253 n à  24/02/2025 tại Cơ quan Thi hành án d n sự tỉnh N hệ 

An. Hoàn trả cho chị Tr n Thị   số tiền 16.000.000 đồn  (mười sáu triệu đồn ) tạm 

 n  án phí chia tài sản theo biên  ai thu tiền số 0005598 n à  20/6/2025 tại Cơ quan 

thi hành án d n sự tỉnh N hệ An. 

        Kể từ n à  chị Tr n Thị    àm đơn  êu c u khoản tiền nói trên nếu anh Tr n 

N ọc C kh n  thi hành án hoặc thi hành kh n  đ   đủ các khoản tiền trên thì hàn  

tháng anh C còn phải chịu khoản tiền  ãi của số tiền còn phải thi hành án theo m c  ãi 
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su t qu  định tại khoản 2 điều 468 Bộ  uật d n sự. 

Trườn  hợp bản án  qu ết định được thi hành theo qu  định tại điều 2 Luật thi 

hành án d n sự thì n ười được thi hành án d n sự  n ười phải thi hành án d n sự có 

qu ền thoả thuận thi hành án  qu ền  êu c u thi hành án  tự n u ện thi hành án  hoặc 

bị cưỡn  chế thi hành án theo qu  định tại điều 6  điều 7  điều 7a và điều 9 Luật thi 

hành án d n sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qu  định tại điều 30 Luật 

thi hành án d n sự. 

       [5]. Về qu ền khán  cáo: N u ên đơn  bị đơn  n ười có qu ền  ợi  n hĩa vụ  iên 

quan có qu ền khán  cáo bản án  ên Tòa án nh n d n Tỉnh N hệ An tron  hạn 15 

n à  kể từ n à  tu ên án.  
 

                                                            T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                        THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
-VK ND khu vực 1- N hệ An 

- Cơ quan THA d n sự tỉnh N hệ An 

- UBND xã Đ n  Lộc – N hệ An 

 (xã N hi Quan  c ) 

- Các đươn  sự 

- Lưu H                                                                                 Lê Thị Hải Yến 
 

 


